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HỘI ĐỒNG GIA TỘC

BAN KHUYẾN HỌC

DANH SÁCH BÀ CON  TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC
ĐÓNG GÓP VÀO QUỸ KHUYẾN HỌC NĂM HỌC 2014-2015

Tính đến ngày 01/04/2015
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	CƯ TRÚ
	SỐ TIỀN
	CHI CHÚ

	1
	Ô. Bùi Văn Huyên
	TP HCM
	200,000
	

	2
	Ô. Bùi Hữu An
	TP HCM
	200,000
	

	3
	Ô. Bùi Minh Tuệ
	TP HCM
	200,000
	

	4
	Ô. Bùi H. Minh Viễn
	TP HCM
	50,000
	

	5
	Ô. Bùi Tấn Dũng
	TP HCM
	100,000
	

	6
	Ô. Bùi Tấn Phước
	TP HCM
	100,000
	

	7
	Ô. Bùi Cường
	TP HCM
	100,000
	

	8
	Ô. Bùi Nam Sanh
	TP HCM
	200,000
	

	9
	Ô. Bùi Huy Quốc
	TP HCM
	200,000
	

	10
	Ô. Bùi Kiến Tân
	TP HCM
	200,000
	

	11
	Ô. Bùi Ngọc Châu
	TP HCM
	200,000
	

	12
	Ô. Bùi Nhơn
	TP HCM
	200,000
	

	13
	Ô. Bùi Vĩnh Phương
	TP HCM
	200,000
	

	14
	Bà Bùi Thị Hoài Thu
	TP HCM
	100,000
	

	15
	Ô. Bùi Quốc Thịnh
	TP HCM
	200,000
	

	16
	Ô. Bùi Minh Diêu
	TP HCM
	200,000
	

	17
	Ô. Bùi Thành Danh
	TP HCM
	100,000
	

	18
	Bà Bùi Thị Kim Thủy
	TP HCM
	200,000
	

	19
	Ô. Bùi Văn Giảng
	TP HCM
	200,000
	

	20
	Ô. Bùi Anh Triết
	TP HCM
	200,000
	

	21
	Ô. Bùi Văn Dũng
	TP HCM
	200,000
	

	22
	Ô. Bùi Văn An
	TP HCM
	100,000
	

	23
	Bà Bùi Thị Phô
	TP HCM
	200,000
	

	24
	Ô. Bùi Hồng Lĩnh
	TP HCM
	200,000
	

	25
	Ô. Bùi Quang Lợi
	TP HCM
	200,000
	

	26
	Ô. Bùi Kiến Quang
	TP HCM
	100,000
	

	27
	Ô. Bùi Kiến Tiến 
	TP HCM
	100,000
	

	28
	Ô. Phan Minh Giám
	TP HCM
	200,000
	

	29
	Ô. Bùi Kiến Hòa
	TP HCM
	100,000
	

	30
	Ô. Bùi Bốn
	TP HCM
	200,000
	

	31
	Bà Bùi Thị Xuyến
	TP HCM
	200,000
	

	32
	Ô. Bùi Minh Hùng
	TP HCM
	150,000
	

	33
	Ô. Bùi Hữu An (lần 2)
	TP HCM
	100,000
	

	34
	Ô. Bùi Kiến Tiến (lần 2)
	TP HCM
	400,000
	

	35
	Ô. Bùi Dương Thạch
	TP HCM
	500,000
	

	36
	Ô. Bùi Văn Nam Sơn 
	TP HCM
	2,000,000
	

	37
	Ô. Phạm Hùng Vân
	TP HCM
	500,000
	

	38
	Gđ Ô. Bùi Liêm Ngoạn 
	Hoa Kỳ
	4,000,000
	

	39
	Ô. Bùi Văn Anh
	TP HCM
	1,000,000
	

	40
	Bà Bùi Thị Kim Quế
	TP HCM
	3,000,000
	

	41
	Ô. Bùi Hoàng Thành Ngôn
	TP HCM
	3,000,000
	

	42
	Ô. Bùi Văn Phin
	Úc
	1,650,000
	#100 AUD

	43
	Hậu duệ Ô. Bùi Đạt
	Úc
	6,600,000
	# 400AUD

	44
	Ô. Bùi Đoàn Khánh Duy
	TP HCM
	200,000
	

	45
	Ô. Bùi Vĩnh Duy
	TP HCM
	100,000
	

	46
	Ô. Bùi Quốc Dũng
	TP HCM
	100,000
	

	47
	Ô. Bùi Văn Lập
	TP HCM
	100,000
	

	48
	Ô. Bùi văn Hai
	Duy Tân
	100,000
	

	49
	Ô. Bùi Chiến
	Duy Châu
	100,000
	

	50
	Ô. Bùi Tam
	Duy Hòa
	  50,000
	

	51
	Ô. Bùi Thanh Quang
	Duy Châu
	  50,000
	

	52
	Ô. Bùi  Văn Dũng
	Duy tân
	100,000
	

	53
	Ô. Bùi  Kim Hoàng
	Đà Nẵng
	200,000
	

	54
	Ô. Bùi Kim Ngọc
	Đà Nẵng
	200,000
	

	55
	Ô. Bùi Hữu Tài
	Đà Nẵng
	100,000
	

	56
	Ô. Bùi Văn Tuấn
	Hội An
	100,000
	Con Ô. Bùi May

	57
	Bà  Bùi Thị Tường Vi
	TPHCM
	100,000
	Con Ô.Bùi Quang Triết

	58
	Ô. Bùi Quang Trung
	TPHCM
	100,000
	Con Ô.Bùi Quang Triêt

	59
	Ô. Bùi văn Bảy
	Duy Hòa
	100,000
	

	60
	Bà Bùi ThỊ Liễu Tư
	Đà Nẵng
	100,000
	

	61
	Bà Nguyễn Thị Khanh 
	Đà Nẵng
	100,000
	Con Cô Mười Sau

	62
	Ô. Bùi Dương Quang
	Đà Nẵng
	100,000
	

	63
	Ô. Bùi Hữu Toàn
	Đà Nẵng
	100,000
	

	64
	Ô. Bùi Huy Thinh
	Đà Nẵng
	100,000
	

	65
	Bùi Thái Hằng
	Đà Nẵng
	100,000
	

	66
	Ô. Bùi Vĩnh Hội
	Đà Nẵng
	100,000
	

	67
	Ô. Bùi Chơn Tánh
	Đà Nẵng
	100,000
	

	68
	Ô. Bùi Văn Tài
	Đà Nẵng
	100,000
	

	69
	Bà Phan Thị Bích Nhung 
	Đà Nẵng
	100,000
	Vợ Ông Bùi Xán

	70
	Ô. Bùi Quốc Anh
	Đà Nẵng
	200,000
	

	71
	Ô. Bùi Công Chánh
	Đà Nẵng
	100,000
	

	72
	Ô. Bùi Nguyễn Tấn Anh Vũ
	Đà Nẵng
	100,000
	

	73
	Ô. Bùi Tấn Phát
	Đà Nẵng
	100,000
	

	74
	Bà Bùi Thị Đào
	Đà Nẵng
	100,000
	

	75
	Bà Bùi Thi Trước
	Đà Nẵng
	100,000
	

	76
	Ô. Bùi Tuấn Anh
	Đà Nẵng
	100,000
	

	77
	Ô. Bùi Tấn Vĩnh Phúc
	Đà Nẵng
	100,000
	

	78
	Con bà Bùi Thị Liên
	Đà Nẵng
	100,000
	

	79
	Bà Bùi Thị  Quỳnh
	Đà Nẵng
	100,000
	

	80
	Ô. Bùi Quang Sanh
	Đà Nẵng
	100,000
	

	81
	Ô. Bùi Văn Thắng 
	Đà Nẵng
	100,000
	Con Ông Bảy Tích

	82
	Bà Bùi Thị Trọng Cơ
	Hội An
	100,000
	

	83
	Ô. Bùi Quy (Mười)
	Đà Nẵng
	100,000
	

	84
	Bà con tại nước ngoài
	Hoa Kỳ
	12,840,000
	# 600USD

	
	TỔNG CỘNG
	
	45,190,000
	







     TP Hồ Chí Minh , ngày 01  tháng 04  năm 2015
TM. BAN KHUYẾN HỌC
BÙI MINH HÙNG
* Quí bà con đóng góp vào quỹ khuyến học sau ngày 1/4/ 2015 sẽ có tên vào danh sách năm học 2015-2018






